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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 23/2025/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 02 năm 2025 

QUYÉT ĐỊNH 
Ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 17 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một sô điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ 
quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính 
phủ về sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 
5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật 
Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Căn cứ Nghị định sô 59/2024/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2024 của Chính phủ 
sửa đổi, bổ sung một sô điều của Nghị định sô 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 
2016 của Chính phủ quy định chi tiết một sô điều và biện pháp thi hành Luật ban 
hành văn bản quy phạm pháp luật đã được sửa đổi, bổ sung một sô điều theo Nghị 
định sô 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ; 

Căn cứ Quyết định sô 14/2020/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Thủ 
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tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc 
tế; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Tờ trình số 9009/TTr-STP-KTrVB 
ngày 31 tháng 12 năm 2024 và ý kiến thẩm định của Hội đồng tư vấn thẩm định tại 
Báo cáo số 9007/BC-HĐTVTĐ ngày 31 tháng 12 năm 2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Ban hành Quy chế 

Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu 
tư quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 03 năm 2025. 

2. Quyết định này thay thế Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 
năm 2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành Quy chế phối hợp 
giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 3. Trách nhiệm thi hành 

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố, Thủ trưởng các sở, ban, ngành 
Thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, phường, 
xã, thị trấn và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 
này./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Dương Ngọc Hải 
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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY CHÉ 
Phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 
(Kèm theo Quyết định số 23/2025/QĐ-UBND ngày 18 tháng 02 năm 2025 

của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh) 

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy chê này quy định nguyên tắc, nhiệm vụ, quyền hạn và quy trình phối hợp 
giữa các cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân liên quan trên địa bàn Thành phố Hồ Chí 
Minh trong giải quyêt tranh chấp đầu tư quốc tê tại tổ chức trọng tài quốc tê hoặc cơ 
quan tài phán khác không phải của Việt Nam (sau đây gọi là trọng tài quốc tê). Quy 
chê này không áp dụng đối với các việc giải quyêt khiêu kiện về đầu tư được giải 
quyêt tại trọng tài, tòa án hoặc cơ quan, tổ chức của Việt Nam theo pháp luật 
Việt Nam. 

2. Đối tượng áp dụng 

Quy chê này áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân 
Thành phố Hồ Chí Minh, tổ chức, cá nhân khác liên quan đên giải quyêt tranh chấp 
đầu tư quốc tê tại các tổ chức trọng tài quốc tê nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan, tổ chức trực thuộc Ủy 
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điều 2. Giải thích từ ngữ 

Trong Quy chê này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Tranh chấp đầu tư quốc tế là tranh chấp phát sinh từ việc nhà đầu tư nước 
ngoài kiện Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh hoặc cơ quan nhà nước, tổ chức 
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được cơ quan nhà nước ủy quyền thực hiện chức năng quản lý nhà nước hoặc Ủy ban 
nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được xác định là cơ quan chủ trì theo quy định tại 
Điều 5 Quy chê phối hợp giải quyêt tranh chấp đầu tư quốc tê ban hành kèm theo 
Quyêt định số 14/2020/QĐ-TTg ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính 
phủ, theo một trong các trường hợp sau: 

a) Hiệp định khuyên khích và bảo hộ đầu tư hoặc hiệp định thương mại hoặc 
điều ước quốc tê khác có quy định về bảo hộ đầu tư mà Việt Nam là thành viên (sau 
đây gọi chung là hiệp định đầu tư), trong đó có quy định về việc giải quyêt tranh chấp 
đầu tư quốc tê tại trọng tài quốc tê. 

b) Hợp đồng, thỏa thuận giữa cơ quan nhà nước Việt Nam và nhà đầu tư nước 
ngoài, trong đó có quy định cơ quan giải quyêt tranh chấp phát sinh từ hợp đồng, thỏa 
thuận này là trọng tài quốc tê. 

2. Nhà đầu tư nước ngoài là tổ chức hoặc cá nhân đáp ứng các tiêu chí về nhà đầu 
tư nước ngoài theo hiệp định đầu tư liên quan mà Việt Nam là thành viên. 

3. Cơ quan đầu mối là cơ quan tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố thực hiện 
nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chủ trì, được xác định tại Điều 6 Quy chê này, theo 
một trong các trường hợp sau: 

a) Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được xác định là cơ quan chủ trì 
theo quy định tại Điều 5 Quy chê kèm theo Quyêt định số 14/2020/QĐ-TTg. 

b) Nhà đầu tư nước ngoài khởi kiện Ủy ban nhân dân Thành phố. 

c) Nhà đầu tư nước ngoài đồng thời khởi kiện Ủy ban nhân dân Thành phố và cơ 
quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố. 

4. Cơ quan chủ trì là cơ quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố có 
biện pháp bị nhà đầu tư nước ngoài khởi kiện, được xác định theo các nguyên tắc tại 
Điều 5 Quy chê này và có nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 7 Quy chê này. 

5. Cơ quan đại diện pháp lý cho Ủy ban nhân dân Thành phố là Sở Tư pháp, có 
nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều 8 Quy chê này. 

6. Biện pháp bị kiện là việc làm, quyêt định hoặc biện pháp của cơ quan nhà 
nước mà nhà đầu tư nước ngoài cho rằng vi phạm hiệp định đầu tư, hợp đồng, thỏa thuận. 

7. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan là cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân có 
liên quan tới việc giải quyêt tranh chấp đầu tư quốc tê và được cơ quan chủ trì mời 
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hoặc yêu cầu tham gia giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế cụ thể. 

8. Tổ Công tác liên ngành là tổ công tác do Ủy ban nhân dân Thành phố thành 
lập để tư vấn, phối hợp với cơ quan chủ trì, cơ quan đầu mối, cơ quan đại diện pháp 
lý trong quá trình giải quyết một vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế cụ thể. 

9. Nhân chứng là người biết về các tình tiết liên quan của vụ việc tranh chấp đầu 
tư quốc tế. 

10. Chuyên gia là người có kiến thức chuyên môn, có kinh nghiệm trong lĩnh 
vực cụ thể có liên quan đến các vấn đề trong vụ việc đang xảy ra tranh chấp, có trách 
nhiệm, khách quan, trung thực trong việc cung cấp ý kiến của mình trước các phiên 
xử của trọng tài quốc tế. 

Điều 3. Nguyên tắc phối hợp 

Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, cơ quan chủ trì, cơ quan đầu 
mối, Sở Tư pháp và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan: 

1. Có trách nhiệm phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế đầy đủ, hiệu 
quả, kịp thời theo quy định tại Quy chế này và quy định của pháp luật Việt Nam để 
bảo vệ tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của Việt Nam. 

2. Có nghĩa vụ giữ bí mật nhà nước, bí mật thông tin trong quá trình giải quyết 
tranh chấp theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

3. Chịu trách nhiệm trước pháp luật về hậu quả phát sinh do không phối hợp 
hoặc phối hợp không đáp ứng yêu cầu về thời gian và nội dung quy định tại Quy chế này. 

Điều 4. Nội dung phối hợp 

1. Trao đổi thông tin, tài liệu giữa các cơ quan liên quan trong quá trình giải 
quyết khiếu nại, tố cáo, vướng mắc của nhà đầu tư nước ngoài nhằm phòng ngừa 
tranh chấp đầu tư quốc tế. 

2. Phối hợp trong giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 

a) Cử người có đủ năng lực của cơ quan, tổ chức mình tham gia Tổ công tác liên 
ngành giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế khi được cơ quan chủ trì, cơ quan đầu mối 
yêu cầu. 

b) Tham gia thương lượng, hòa giải các tranh chấp đầu tư quốc tế. 

c) Xây dựng và thực hiện chiến lược, lộ trình, các bước giải quyết vụ việc tranh 
chấp đầu tư quốc tế. 
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d) Thu thập và cung cấp thông tin, hồ sơ, chứng cứ và tài liệu phục vụ giải quyêt 
tranh chấp đầu tư quốc tê. 

đ) Xử lý các nội dung liên quan đên phán quyêt, quyêt định của trọng tài quốc tê. 

e) Thực hiện các công việc khác trong giải quyêt tranh chấp đầu tư quốc tê. 

Điều 5. Cơ quan chủ trì giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 

Việc xác định cơ quan chủ trì giải quyêt tranh chấp đầu tư quốc tê được thực 
hiện theo các nguyên tắc thứ tự sau đây: 

1. Là cơ quan, tổ chức trực thuộc/thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố được nêu 
tại thông báo ý định khởi kiện. 

2. Trường hợp tranh chấp đầu tư quốc tê có các biện pháp bị kiện của nhiều cơ 
quan, tổ chức trực thuộc/thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố, các cơ quan này phải 
phối hợp, thống nhất cơ quan chủ trì trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ 
ngày nhận được thông báo ý định khởi kiện. 

3. Trường hợp áp dụng các nguyên tắc quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này 
mà không xác định hoặc không thống nhất được cơ quan chủ trì thì cơ quan, tổ chức 
nhận được thông báo ý định khởi kiện chuyển thông báo ý định khởi kiện cho Sở Tư 
pháp. Trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận được thông 
báo ý định khởi kiện, Sở Tư pháp có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy 
ban nhân dân Thành phố đề xuất việc lựa chọn cơ quan chủ trì. Việc xác định dựa 
trên nguyên tắc cơ quan chủ trì là cơ quan, tổ chức trực thuộc/thuộc Ủy ban nhân dân 
Thành phố có liên quan nhiều nhất đên vụ việc tranh chấp và có năng lực phù hợp để 
giải quyêt vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tê đó. 

Điều 6. Cơ quan đầu mối giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 

1. Trường hợp Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh được xác định là cơ 
quan chủ trì theo quy định tại Điều 5 Quy chê kèm theo Quyêt định số 14/2020/QĐ-
TTg hoặc trường hợp nhà đầu tư nước ngoài khởi kiện Ủy ban nhân dân Thành phố, 
trong thời hạn ba (03) ngày làm việc, kể từ ngày Sở Tư pháp nhận được thông báo ý 
định khởi kiện, Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành 
phố tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố quyêt định cơ quan đầu mối theo các 
nguyên tắc thứ tự sau đây: 

a) Là cơ quan đã giải quyêt hoặc chủ trì tham mưu giải quyêt khiêu nại liên quan 
đên nội dung khởi kiện của nhà đầu tư nước ngoài. 
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b) Là cơ quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố được giao đàm 
phán hợp đồng, thỏa thuận với nhà đầu tư nước ngoài. 

c) Là cơ quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố thay mặt Ủy ban 
nhân dân Thành phố hoặc được ủy quyền ký hợp đồng, thỏa thuận với nhà đầu tư 
nước ngoài khi tranh chấp phát sinh trên cơ sở hợp đồng, thỏa thuận đó. Trường hợp 
thành lập Tổ công tác đàm phán, ký kêt hợp đồng thì cơ quan đầu mối là cơ quan chủ 
trì đàm phán, ký kêt hợp đồng, thỏa thuận với nhà đầu tư nước ngoài. 

d) Cơ quan, tổ chức tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành các văn 
bản pháp lý bị khởi kiện. 

đ) Cơ quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố có liên quan nhiều 
nhất đên vụ việc tranh chấp và có năng lực phù hợp để giải quyêt vụ việc tranh chấp 
đầu tư quốc tê đó. 

2. Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài đồng thời khởi kiện Ủy ban nhân dân 
Thành phố và cơ quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố trong một vụ 
việc tranh chấp đầu tư quốc tê cụ thể thì cơ quan đầu mối là cơ quan, tổ chức trực 
thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố được xác định theo Điều 5 Quy chê này. 

3. Cơ quan đầu mối tại Quy chê này có nhiệm vụ, quyền hạn phối hợp với Sở Tư 
pháp, Tổ Công tác liên ngành (nêu có) và các cơ quan liên quan để tham mưu Ủy ban 
nhân dân Thành phố thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chủ trì được quy định 
tại Điều 6 Quy chê kèm theo Quyêt định số 14/2020/QĐ-TTg. 

Điều 7. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chủ trì 

Chủ trì, phối hợp với Sở Tư pháp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan: 

1. Tiêp nhận thông báo ý định khởi kiện, xử lý các thông tin, tài liệu liên quan 
đên việc khởi kiện của nhà đầu tư nước ngoài. 

2. Tổ chức thương lượng với nhà đầu tư nước ngoài theo cam kêt với nhà đầu tư 
nước ngoài hoặc cam kêt quốc tê liên quan của Việt Nam. 

3. Làm đầu mối liên lạc, trao đổi với nhà đầu tư nước ngoài khởi kiện và với 
trọng tài quốc tê giải quyêt vụ tranh chấp đầu tư quốc tê. 

4. Xây dựng chiên lược, lộ trình, các bước giải quyêt vụ việc tranh chấp đầu tư 
quốc tê và điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn, diễn biên vụ việc, trình Ủy ban nhân 
dân Thành phố phê duyệt. 
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5. Quyêt định lựa chọn, đàm phán, thay mặt Ủy ban nhân dân Thành phố ký kêt, 
quản lý hợp đồng thuê tổ chức hành nghề luật sư (sau đây gọi chung là luật sư) giải 
quyêt tranh chấp đầu tư quốc tê, mời nhân chứng, thuê chuyên gia trên cơ sở đề xuất 
của luật sư theo quy định tại Điều 25, Điều 26 Quy chê này. 

6. Xử lý các vấn đề liên quan đên tranh chấp đầu tư quốc tê. 

7. Chỉ định trọng tài viên. 

8. Tham gia đầy đủ các phiên họp, xét xử của trọng tài quốc tê theo yêu cầu. 

9. Tổ chức hòa giải, thương lượng với nhà đầu tư nước ngoài theo quy định tại 
Quy chê này. 

10. Thi hành phán quyêt, quyêt định giải quyêt tranh chấp của trọng tài quốc tê 
có hiệu lực thi hành. 

11. Tạo điều kiện cho thành viên Tổ công tác liên ngành tiêp cận tài liệu, thông 
tin liên quan; quyêt định cung cấp thông tin cho cơ quan ngôn luận, báo chí; và chịu 
trách nhiệm về an toàn thông tin, đảm bảo bí mật nhà nước theo quy định của 
pháp luật. 

12. Báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố và tham mưu Ủy ban nhân dân Thành 
phố báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp và các cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền về các vấn đề liên quan đên tranh chấp đầu tư quốc tê theo quy định của pháp 
luật và trong trường hợp được Thủ tướng Chính phủ yêu cầu. 

13. Ban hành các quy tắc, nội quy phù hợp cho việc giải quyêt tranh chấp đầu tư 
quốc tê cụ thể trên cơ sở Quy chê này và pháp luật liên quan. 

14. Ký văn bản gửi trọng tài quốc tê thông báo tổ chức hành nghề luật sư đại 
diện cho Việt Nam. 

15. Xây dựng, hoàn thiện các bản tự bảo vệ, bản kháng biện, tài liệu nộp cho 
trọng tài quốc tê và chịu trách nhiệm về nội dung các tài liệu này. 

16. Xây dựng dự toán kinh phí phục vụ giải quyêt vụ việc tranh chấp đầu tư 
quốc tê trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt sau khi có ý kiên thẩm định của 
Sở Tài chính. 

Điều 8. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan đại diện pháp lý cho Ủy ban nhân 
dân Thành phố 

1. Làm đầu mối tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố chỉ đạo công tác phối 
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hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế theo nội dung Quy chế này. 

2. Xây dựng, cập nhật danh sách các chuyên gia pháp lý có thể làm trọng tài 
viên và danh sách tổ chức hành nghề luật sư có thể làm luật sư cho Ủy ban nhân dân 
Thành phố, cơ quan, tổ chức trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố trong giải quyết 
tranh chấp đầu tư quốc tế. 

3. Tổ chức đào tạo, tăng cường năng lực cho cán bộ, công chức của Thành phố 
về phòng ngừa và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. 

4. Phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và luật sư được thuê theo 
quy định của Quy chế này để phối hợp, hỗ trợ cơ quan chủ trì khi được yêu cầu đối 
với các công việc sau đây: 

a) Tư vấn cho cơ quan chủ trì các vấn đề pháp lý liên quan đến giải quyết tranh 
chấp đầu tư quốc tế; 

b) Thuê luật sư giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế cụ thể; 

c) Xây dựng, thực hiện chiến lược, lộ trình, các bước giải quyết vụ việc tranh 
chấp đầu tư quốc tế cụ thể; 

d) Chỉ định trọng tài viên; 

đ) Cử đại diện tham gia Tổ Công tác liên ngành tham gia toàn bộ quá trình giải 
quyết tranh chấp; 

e) Tham gia các phiên xử của Trọng tài quốc tế; 

g) Thực hiện phán quyết, quyết định của trọng tài quốc tế. 

Điều 9. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan 

1. Phối hợp với cơ quan chủ trì và Sở Tư pháp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc 
tế theo yêu cầu của cơ quan chủ trì phù hợp với khả năng chuyên môn hoặc lĩnh vực 
quản lý chuyên ngành. 

2. Cung cấp hiệu quả, đầy đủ, kịp thời, chính xác thông tin, chứng cứ, tài liệu 
chứng minh và giải trình các nội dung liên quan theo yêu cầu của cơ quan chủ trì và 
cơ quan đại diện pháp lý. 

3. Cử thành viên tham gia Tổ công tác liên ngành theo yêu cầu của cơ quan chủ 
trì và/hoặc Sở Tư pháp; trường hợp đặc biệt không thể cung cấp, phải nêu rõ lý do. 

4. Giữ bí mật thông tin, tài liệu và bí mật nhà nước có được trong quá trình giải 
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quyêt tranh chấp. 

5. Yêu cầu cơ quan chủ trì cung cấp hoặc bổ sung thông tin về vụ việc tranh 
chấp đầu tư quốc tê để thực hiện nhiệm vụ của mình. 

Chương II 
PHỐI HỢP TRONG QUÁ TRÌNH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI, 
TỐ CÁO, VƯỚNG MẮC CỦA NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

Điều 10. Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan giải quyết khiếu nại, tố cáo, 
vướng mắc, cơ quan tiếp nhận yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài 

1. Việc giải quyêt khiêu nại, tố cáo, vướng mắc của nhà đầu tư nước ngoài được 
thực hiện theo quy định của pháp luật về khiêu nại, tố cáo, cam kêt với nhà đầu tư 
nước ngoài và cam kêt quốc tê liên quan của Việt Nam. Đối với các yêu cầu liên quan 
đên thực hiện cam kêt từ hợp đồng, thỏa thuận với nhà đầu tư nước ngoài, cơ quan 
nhà nước có thẩm quyền giải quyêt là cơ quan chủ trì được xác định theo quy định tại 
Điều 5 Quy chê này. 

2. Trong trường hợp cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân nhận được khiêu nại, tố 
cáo, vướng mắc hoặc yêu cầu liên quan đên việc thực hiện cam kêt từ hợp đồng, thỏa 
thuận đầu tư quốc tê của nhà đầu tư nước ngoài nhưng không có thẩm quyền giải 
quyêt, cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân đó phải hướng dẫn nhà đầu tư nước ngoài 
gửi đên cơ quan có thẩm quyền và thông báo việc này đên cơ quan có thẩm quyền. 

Điều 11. Trách nhiệm phối hợp trong việc giải quyết yêu cầu, khiếu nại, tố 
cáo, vướng mắc của nhà đầu tư nước ngoài 

1. Trong quá trình giải quyêt yêu cầu, khiêu nại, tố cáo, vướng mắc của nhà đầu 
tư nước ngoài, cơ quan giải quyêt khiêu nại, tố cáo, vướng mắc, cơ quan chủ trì có 
trách nhiệm, phối hợp các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan và/hoặc chuyên gia 
xác minh yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài; giải quyêt vụ việc đảm bảo quyền, lợi 
ích hợp pháp của nhà đầu tư nước ngoài theo quy định của Luật Khiêu nại, Luật Tố 
cáo, Luật Đầu tư và các cam kêt tại hợp đồng hoặc thỏa thuận với nhà đầu tư nước ngoài. 

2. Cơ quan giải quyêt khiêu nại, tố cáo, vướng mắc, cơ quan chủ trì phải báo cáo 
ngay nội dung vụ việc cho Ủy ban nhân dân Thành phố đề xuất giải pháp xử lý, 
phòng ngừa tranh chấp đầu tư quốc tê trong trường hợp có đủ các dấu hiệu sau: 

a) Biện pháp nhà đầu tư khiêu nại, tố cáo, vướng mắc có dấu hiệu vi phạm quy 
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định của pháp luật, hiệp định đầu tư hoặc cam kêt khác với nhà đầu tư nước ngoài; 

b) Có khả năng phát sinh vụ kiện tranh chấp đầu tư quốc tê. 

Chương III 
PHỐI HỢP TRONG GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

VỚI NHÀ ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI 

Điều 12. Trách nhiệm thương lượng với nhà đầu tư nước ngoài 

1. Ngay khi nhận được yêu cầu thương lượng hoặc thông báo ý định khởi kiện, 
thông báo trọng tài hoặc thông báo tương tự của nhà đầu tư nước ngoài về việc khởi 
kiện vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tê, căn cứ vào tình hình thực tê, cơ quan chủ trì 
phối hợp với Tổ công tác liên ngành (nêu đã được thành lập), cơ quan, tổ chức, cá 
nhân liên quan và luật sư (nêu có) xây dựng phương án thương lượng với nhà đầu tư 
nước ngoài trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt; tiên hành tiêp xúc, thương 
lượng với nhà đầu tư nước ngoài để rút đơn kiện. Đồng thời, nắm bắt tâm lý, nguyện 
vọng và các căn cứ, lập luận của nhà đầu tư nước ngoài về vụ kiện. 

2. Trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân Thành phố nhận 
được phương án thương lượng với nhà đầu tư nước ngoài, Văn phòng Ủy ban nhân 
dân Thành phố có trách nhiệm xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố phê 
duyệt phương án thương lượng. 

3. Trong trường hợp phương án thương lượng với nhà đầu tư nước ngoài được 
phê duyệt theo khoản 1 và khoản 2 Điều này, cơ quan chủ trì phối hợp với Tổ công 
tác liên ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và luật sư (nêu có) tiên hành 
thương lượng với nhà đầu tư nước ngoài theo đúng phương án đó. 

Điều 13. Tiếp nhận, chuyển thông tin, tài liệu về tranh chấp đầu tư quốc tế 

1. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm tiêp nhận thông báo ý định khởi kiện, thông 
báo trọng tài hoặc thông báo tương tự của nhà đầu tư nước ngoài về việc khởi kiện vụ 
việc tranh chấp đầu tư quốc tê tại trọng tài quốc tê. 

2. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân không phải là cơ quan chủ trì theo quy 
định tại Điều 5 Quy chê này nêu nhận được thông báo ý định khởi kiện, thông báo 
trọng tài hoặc thông báo tương tự của nhà đầu tư nước ngoài về việc khởi kiện vụ 
việc tranh chấp đầu tư quốc tê tại trọng tài quốc tê phải chuyển toàn bộ thông tin, tài 
liệu đã nhận ngay sau khi hoặc không trễ hơn thời hạn ba (03) ngày làm việc kể từ 
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ngày nhận được thông báo đó đên cơ quan chủ trì theo quy định tại Điều 5 Quy chê 
này trong trường hợp tự xác định được cơ quan chủ trì (bản chính); trường hợp không 
xác định được cơ quan chủ trì thì gửi đên: 

a) Sở Tư pháp (bản chính); 

b) Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố (bản chụp); 

3. Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo bằng văn 
bản hoặc thông báo từ nguồn khác, Sở Tư pháp phải gửi văn bản kèm theo bản sao 
toàn bộ hồ sơ nhận được đên cơ quan chủ trì hoặc chủ trì, phối hợp Văn phòng Ủy 
ban nhân dân Thành phố trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyêt định cơ quan chủ trì 
theo quy định tại Điều 5 Quy chê này. 

Điều 14. Thông báo về việc nhà đầu tư nước ngoài khởi kiện và yêu cầu 
cung cấp thông tin, chứng cứ, tài liệu chứng minh phục vụ giải quyết tranh chấp 
đầu tư quốc tế 

1. Trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ khi nhận được thông báo ý định 
khởi kiện hoặc thông báo trọng tài hoặc thông báo tương tự của nhà đầu tư nước 
ngoài về việc khởi kiện vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tê tại trọng tài quốc tê, cơ 
quan chủ trì phải thông báo bằng văn bản kèm theo các thông tin, tài liệu liên quan 
đên Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. 

2. Nội dung thông báo theo quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm: 

a) Tên, quốc tịch của nhà đầu tư nước ngoài; 

b) Căn cứ khởi kiện và biện pháp bị khởi kiện; 

c) Cơ quan tài phán giải quyêt vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tê; 

d) Các tình tiêt của vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tê; 

đ) Yêu cầu của nhà đầu tư nước ngoài; 

e) Đánh giá sơ bộ ban đầu về vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tê; 

g) Tên cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân được đề nghị hoặc yêu cầu phối hợp 
và các thông tin, chứng cứ, tài liệu cần được cung cấp để phục vụ giải quyêt vụ việc 
tranh chấp đầu tư quốc tê; 

h) Các nội dung cần thiêt khác cho việc giải quyêt vụ việc tranh chấp đầu tư 
quốc tê. 
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3. Cơ quan nhà nước, tổ chức, cá nhân được yêu cầu phối hợp theo khoản 2 Điều 
này trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị hoặc yêu 
cầu của cơ quan chủ trì có trách nhiệm trả lời bằng văn bản và cung cấp đầy đủ, chính 
xác thông tin, chứng cứ, tài liệu chứng minh. 

4. Trong trường hợp cần thiết, cơ quan chủ trì yêu cầu cơ quan, tổ chức, cá nhân 
liên quan cung cấp bổ sung thông tin, chứng cứ, tài liệu chứng minh và cử người 
tham gia Tổ công tác liên ngành phục vụ giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. 

5. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm cung cấp bổ sung thông 
tin, chứng cứ, tài liệu chứng minh và cử người tham gia Tổ công tác liên ngành theo 
yêu cầu của cơ quan chủ trì trong thời hạn năm (05) ngày làm việc kể từ ngày nhận 
được yêu cầu. Trường hợp vì lý do khách quan không thể đáp ứng thời hạn năm (05) 
ngày làm việc theo khoản 3 và khoản 4 Điều này, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan 
phải thông báo lại với cơ quan chủ trì, trong đó nêu rõ lý do và thời hạn hoàn thành 
sớm nhất có thể. 

Điều 15. Hòa giải 

1. Trong quá trình giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, trên cơ sở diễn biến cụ 
thể, cơ quan chủ trì phối hợp với Tổ công tác liên ngành nghiên cứu, đánh giá khả 
năng và xây dựng phương án hòa giải, phù hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố 
quyết định. 

2. Phương án hòa giải đảm bảo giải quyết dứt điểm tranh chấp đầu tư quốc tế, 
quyền và lợi ích của Việt Nam và phù hợp với diễn biến thực tế của quá trình giải 
quyết tranh chấp đầu tư quốc tế. 

3. Trong thời hạn mười (10) ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân Thành phố nhận 
được phương án hòa giải với nhà đầu tư nước ngoài, Văn phòng Ủy ban nhân dân 
Thành phố có trách nhiệm xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố báo cáo 
phê duyệt phương án hòa giải. 

4. Trong trường hợp phương án hòa giải với nhà đầu tư nước ngoài được phê 
duyệt theo khoản 1 Điều này, cơ quan chủ trì phối hợp với Tổ công tác liên ngành, cơ 
quan, tổ chức, cá nhân liên quan và luật sư (nếu có) tiến hành hòa giải với nhà đầu tư 
nước ngoài theo đúng phương án đó. 

Điều 16. Xây dựng chiến lược giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế 

1. Ngay khi nhận được thông báo ý định khởi kiện, thông báo trọng tài hoặc 
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thông báo tương tự của nhà đầu tư nước ngoài về việc khởi kiện vụ việc tranh chấp 
đầu tư quốc tê, cơ quan chủ trì khẩn trương phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan, tổ 
chức, cá nhân liên quan và Tổ công tác liên ngành (nêu đã được thành lập), luật sư 
(nêu có) xây dựng bản đánh giá ban đầu về vụ việc và đề xuất phương án giải quyêt. 

Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được Đơn khởi kiện chính thức của 
nhà đầu tư nước ngoài, cơ quan chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan, tổ chức, cá 
nhân liên quan và Tổ công tác liên ngành (nêu đã được thành lập), luật sư (nêu có) 
xây dựng chiên lược tổng thể giải quyêt vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tê trình Ủy 
ban nhân dân Thành phố phê duyệt. 

2. Chiên lược giải quyêt vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tê bao gồm các nội dung sau: 

a) Tóm tắt vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tê và cơ sở pháp lý liên quan, cơ quan, 
tổ chức, cá nhân có liên quan trực tiêp hay gián tiêp đối với vụ việc và quá trình tiêp 
xúc, giải quyêt ban đầu (nêu có), nguyên nhân xảy ra tranh chấp; 

b) Phân tích điểm mạnh, điểm yêu của phía Việt Nam và của nhà đầu tư nước 
ngoài; 

c) Quy trình tố tụng cụ thể (bao gồm các mốc thời gian theo yêu cầu tố tụng) đối 
với vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tê và nhiệm vụ của cơ quan chủ trì, cơ quan, tổ 
chức, cá nhân liên quan trong từng bước của quy trình tố tụng này; 

d) Việc sử dụng luật sư, chỉ định trọng tài viên; thành lập Tổ công tác liên 
ngành; 

đ) Đề xuất các phương án xử lý vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tê, trong đó có 
phương án thương lượng, hòa giải, tiêp xúc với nhà đầu tư nước ngoài; 

e) Nhận xét, kiên nghị liên quan. 

3. Trong thời hạn năm (05) ngày, kể từ ngày Ủy ban nhân dân Thành phố nhận 
được chiên lược tổng thể giải quyêt vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tê, Văn phòng Ủy 
ban nhân dân Thành phố có trách nhiệm xem xét, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành 
phố báo cáo phê duyệt chiên lược này và gửi cơ quan chủ trì, Sở Tư pháp để triển 
khai thực hiện. 

4. Trong quá trình thực hiện chiên lược giải quyêt vụ việc tranh chấp đầu tư 
quốc tê, nêu cần thiêt, cơ quan chủ trì phối hợp với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 
quan và Tổ công tác liên ngành (nêu đã được thành lập) sửa đổi, bổ sung chiên lược 
giải quyêt vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tê cho phù hợp với tình hình thực tiễn, trình 



CÔNG BÁO/Số 175+176/Ngày 15-3-2025 19 

Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt. Nội dung trình phải nêu rõ lý do điều chỉnh, 
nội dung điều chỉnh và các hậu quả pháp lý liên quan đên việc thay đổi này. 

5. Chiên lược giải quyêt vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tê được lưu hành, quản 
lý theo quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước. 

Điều 17. Về phối hợp cung cấp tài liệu cho trọng tài quốc tế 

1. Cơ quan chủ trì, phối hợp với Tổ công tác liên ngành (nêu có), cơ quan, tổ 
chức, cá nhân liên quan và luật sư (nêu có) thu thập các tài liệu trên cơ sở yêu cầu 
cung cấp tài liệu của trọng tài quốc tê. 

2. Cơ quan chủ trì, phối hợp với Tổ công tác liên ngành (nêu có) quyêt định các 
văn bản mà phía Việt Nam có thể cung cấp, các văn bản không cung cấp. 

Điều 18. Xây dựng, hoàn thiện các bản tự bảo vệ, bản kháng biện và các 
văn bản nộp hội đồng trọng tài quốc tế 

1. Cơ quan chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Tổ công tác liên ngành, cơ quan, tổ 
chức, cá nhân liên quan và luật sư (nêu có) xây dựng, hoàn thiện các bản tự bảo vệ, 
bản kháng biện và các văn bản nộp hội đồng trọng tài quốc tê không chậm hơn thời 
gian theo quy trình tố tụng giải quyêt vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tê. 

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có trách nhiệm góp ý bằng văn bản đối 
với dự thảo các bản tự bảo vệ, bản kháng kiện và các văn bản nộp hội đồng trọng tài 
quốc tê trong thời hạn năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị bằng 
văn bản của cơ quan chủ trì trừ khi cơ quan chủ trì có yêu cầu thời hạn trả lời khác để 
đảm bảo thời hạn tố tụng. 

3. Khi nộp các bản tự bảo vệ, bản kháng biện và các văn bản cho hội đồng trọng 
tài quốc tê, cơ quan chủ trì có trách nhiệm gửi một bản sao đên Ủy ban nhân dân 
Thành phố, Sở Tư pháp, Tổ công tác liên ngành của Thành phố. 

4. Cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm về nội dung của các bản tự bảo vệ, bản 
kháng biện và các văn bản nộp hội đồng trọng tài quốc tê giải quyêt vụ việc. Nội 
dung bản tự bảo vệ, bản kháng biện phải bám sát chiên lược giải quyêt vụ việc đã 
được cơ quan, người có thẩm quyền phê duyệt theo quy định tại Điều 15 Quy chê 
này. 

Điều 19. Tham gia phiên xét xử của trọng tài quốc tế 

1. Cơ quan chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Tổ công tác liên ngành, cơ quan, tổ 
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chức, cá nhân liên quan và luật sư (nêu có) chuẩn bị nội dung tham gia phiên xét xử 
của trọng tài quốc tê theo thông báo và quy trình tố tụng. 

2. Tùy theo tính chất vụ việc, cơ quan chủ trì phối hợp với Tổ công tác liên 
ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và luật sư (nêu có) báo cáo Ủy ban nhân 
dân Thành phố quyêt định thành phần tham gia phiên xét xử. 

Điều 20. Xử lý các vấn đề liên quan sau phiên xét xử của trọng tài quốc tế 

1. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày kêt thúc phiên xét xử tại trọng tài 
quốc tê, cơ quan chủ trì có trách nhiệm tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố báo 
cáo Thủ tướng Chính phủ và cơ quan đại diện pháp lý cho Chính phủ về diễn biên 
phiên xét xử. 

2. Cơ quan chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên 
quan, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố xử lý các vấn đề phát sinh sau phiên xét 
xử; sau phán quyêt, quyêt định của trọng tài quốc tê. 

3. Trong trường hợp Ủy ban nhân dân Thành phố (hoặc cơ quan nhà nước Việt 
Nam) phải bồi thường cho nhà đầu tư nước ngoài, cơ quan chủ trì phối hợp với Sở Tài 
chính trình Ủy ban nhân dân Thành phố phương án chi trả, đảm bảo thực hiện đúng 
phán quyêt, quyêt định và quy định của pháp luật Việt Nam liên quan. 

Điều 21. Công nhận và thi hành phán quyết, quyết định của trọng tài quốc tế 

Cơ quan chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, cơ quan nhà nước có thẩm quyền và 
luật sư (nêu có) thực hiện việc công nhận và thi hành tại Việt Nam hoặc nước ngoài 
phán quyêt, quyêt định của trọng tài quốc tê trong trường hợp việc công nhận và thi 
hành có lợi cho Việt Nam. 

Điều 22. Quy định về chế độ bảo mật thông tin 

Toàn bộ nội dung chiên lược giải quyêt vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tê bao 
gồm quá trình giải quyêt khiêu nại, tham vấn, đối thoại, hòa giải và giải quyêt tại 
trọng tài quốc tê được lưu hành và bảo quản theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật 
nhà nước hoặc các thỏa thuận bảo mật thông tin khác theo yêu cầu của cơ quan chủ 
trì đối các cá nhân và tổ chức có liên quan đên toàn bộ quá trình giải quyêt vụ việc. 

Chương IV 
TỔ CÔNG TÁC LIÊN NGÀNH THAM GIA GIẢI QUYẾT VỤ VIỆC 

TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 
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1. Tùy theo tính chất của vụ việc, cơ quan chủ trì phối hợp với Sở Nội vụ tham 
mưu việc thành lập Tổ công tác liên ngành trình Ủy ban nhân dân Thành phố quyết 
định. 

Tổ công tác liên ngành được thành lập khi vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế 
được khởi kiện ra trọng tài quốc tế. Trong trường hợp cần thiết, Tổ công tác liên 
ngành có thể được thành lập sau khi cơ quan chủ trì nhận được thông báo ý định khởi 
kiện của nhà đầu tư nước ngoài về việc khởi kiện vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế 
tại trọng tài quốc tế. 

2. Sau khi Ủy ban nhân dân Thành phố ban hành Quyết định thành lập Tổ công 
tác liên ngành, cơ quan chủ trì xây dựng chương trình, thời gian làm việc cụ thể của 
Tổ công tác liên ngành. 

3. Thành viên Tổ công tác liên ngành gồm đại diện của cơ quan chủ trì, Sở Tư 
pháp và cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành là Thủ 
trưởng cơ quan chủ trì. 

Trong trường hợp cơ quan chủ trì được xác định theo Điều 5 Quy chế này, Tổ 
phó Tổ công tác liên ngành do Ủy ban nhân dân Thành phố quyết định trên cơ sở đề 
xuất của Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành. 

4. Tổ công tác liên ngành tự giải thể và chấm dứt hoạt động sau khi vụ việc giải 
quyết tranh chấp đầu tư quốc tế kết thúc. 

Điều 24. Nhiệm vụ, quyền hạn của TÔ công tác liên ngành 

1. Nhiệm vụ, quyền hạn: 

a) Tư vấn cho cơ quan chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân Thành phố về các 
vấn đề liên quan đến giải quyết vụ tranh chấp đầu tư quốc tế; 

b) Tham gia các buổi tham vấn, thương lượng, hòa giải với nhà đầu tư nước 
ngoài; 

c) Góp ý xây dựng chiến lược giải quyết vụ việc, góp ý bằng văn bản đối với dự 
thảo các bản tự bảo vệ, bản kháng biện, tài liệu nộp trọng tài quốc tế trong thời hạn 
bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được đề nghị bằng văn bản của cơ quan chủ trì; 

d) Phối hợp xử lý các nội dung liên quan đến thi hành phán quyết, quyết định 
của Trọng tài quốc tế khi có yêu cầu của cơ quan chủ trì; 
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đ) Các nhiệm vụ, công việc cụ thể khác theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân 
Thành phố. 

2. Tổ công tác liên ngành có trách nhiệm thực hiện theo Chiên lược giải quyêt 
vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tê đã được phê duyệt theo quy định của Điều 15 Quy 
chê này. 

3. Thành viên Tổ công tác liên ngành có ý kiên về các vấn đề theo chức năng 
nhiệm vụ của cơ quan cử thành viên. 

Thành viên Tổ công tác liên ngành báo cáo xin ý kiên lãnh đạo của cơ quan 
mình về những nội dung liên quan đên lĩnh vực do cơ quan mình quản lý. Ý kiên của 
thành viên Tổ công tác liên ngành là ý kiên chính thức của cơ quan cử thành viên đó. 

4. Thành viên Tổ công tác liên ngành có quyền bảo lưu ý kiên của mình nêu ý 
kiên đó khác với ý kiên của Tổ công tác liên ngành hoặc của cơ quan chủ trì. 

> r _ 9 XX • A /•* m 1 Ạ A 1 \ • A _ _<7_ T' A _A__ J _ 1 • A - - _ \ -1-Điêu 25. Che độ làm việc của Tô công tác liên ngành 

1. Thành viên Tổ công tác liên ngành hoạt động theo chê độ kiêm nhiệm. 

2. Thành viên Tổ công tác liên ngành thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của 
Tổ trưởng Tổ công tác liên ngành và có trách nhiệm tham gia đầy đủ, hiệu quả các 
hoạt động của Tổ công tác liên ngành. Trong trường hợp cần thiêt, Tổ trưởng Tổ 
công tác liên ngành quyêt định việc luật sư tham gia các hoạt động của Tổ công tác 
liên ngành. 

3. Cơ quan chủ trì có trách nhiệm bố trí một bộ phận giúp việc cho Tổ Công tác 
liên ngành để thực hiện các công việc hành chính và chuẩn bị các điều kiện cần thiêt 
cho các hoạt động của Tổ công tác liên ngành. 

Chương V 
THUÊ LUẬT SƯ TƯ VẤN, CHUYÊN GIA VÀ MỜI NHÂN CHỨNG 

PHỤC VỤ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

Điêu 26. Thuê luật sư tư vấn, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 

1. Tùy theo tính chất phức tạp của từng vụ tranh chấp đầu tư quốc tê cụ thể, cơ 
quan chủ trì phối hợp với Tổ công tác liên ngành thực hiện quy trình lựa chọn, thuê 
luật sư theo quy định pháp luật về đấu thầu và pháp luật liên quan. 

2. Cơ quan chủ trì báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố về kêt quả đàm phán 
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hợp đồng dịch vụ pháp lý trước khi ký. 

3. Cơ quan chủ trì phối hợp với Tổ công tác liên ngành kiểm soát việc thực hiện 
hợp đồng dịch vụ pháp lý đã ký với luật sư. 

Điều 27. Nhân chứng 

1. Tùy theo yêu cầu của vụ tranh chấp đầu tư quốc tê, theo tư vấn của luật sư 
(nêu có), cơ quan chủ trì phối hợp với Tổ công tác liên ngành, cơ quan, tổ chức, cá 
nhân liên quan mời nhân chứng phục vụ quá trình giải quyêt vụ tranh chấp đầu tư 
quốc tê. 

2. Việc chi trả các chi phí cho nhân chứng, bao gồm chi phí ăn ở, đi lại và chi bù 
đắp tổn thất về ngày công lao động cho nhân chứng được thực hiện theo quy định tại 
Chương VI Quy chê này. 

Điều 28. Thuê chuyên gia 

1. Tùy theo yêu cầu của vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tê, cơ quan chủ trì phối 
hợp với Tổ công tác liên ngành, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan và luật sư (nêu 
có) quyêt định việc thuê chuyên gia phục vụ quá trình giải quyêt vụ việc tranh chấp 
đầu tư quốc tê, đảm bảo việc lựa chọn hiệu quả, đáp ứng yêu cầu về thời gian tố tụng. 

2. Cơ quan chủ trì chịu trách nhiệm quản lý công việc của chuyên gia trên cơ sở 
hợp đồng thỏa thuận giữa cơ quan chủ trì và chuyên gia. 

3. Chuyên gia chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc cung cấp các tài liệu, 
chứng cứ, ý kiên chuyên môn trong trường hợp có căn cứ cho thấy các tài liệu, chứng 
cứ, ý kiên chuyên môn của chuyên gia đã sai lệch dẫn đên vi phạm quyền, lợi ích hợp 
pháp của Nhà nước Việt Nam. 

Chương VI 
CƠ CHẾ TÀI CHÍNH PHỤC VỤ GIẢI QUYẾT 

TRANH CHẤP ĐẦU TƯ QUỐC TẾ 

Điều 29. Kinh phí phục vụ giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 

1. Kinh phí phục vụ giải quyêt vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tê tại Thành 
phố Hồ Chí Minh được ngân sách thành phố và các nguồn hợp pháp khác đảm bảo. 

2. Trong thời hạn mười (10) ngày làm việc, kể từ ngày nhận được dự toán kinh 
phí của cơ quan chủ trì, Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định, rà soát kinh phí phục 
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vụ giải quyêt vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tê và phối hợp với cơ quan chủ trì báo 
cáo Ủy ban nhân dân Thành phố quyêt định. Trường hợp phức tạp thì có thể gia hạn 
một lần không quá mười (10) ngày làm việc. 

3. Trong quá trình giải quyêt vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tê, khi cần thiêt, cơ 
quan chủ trì có quyền chủ động sử dụng kinh phí thường xuyên cấp cho cơ quan 
mình để phục vụ các hoạt động giải quyêt vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tê và sau đó 
được cấp bù theo dự toán kinh phí được phê duyệt theo khoản 2 Điều này. 

4. Việc quản lý, sử dụng và quyêt toán kinh phí trong toàn bộ quá trình giải 
quyêt tranh chấp đầu tư quốc tê được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính 
hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyêt toán kinh phí ngân sách nhà nước 
cho công tác giải quyêt tranh chấp đầu tư quốc tê. 

Điều 30. Chi phí phát sinh từ việc tham gia của các cơ quan nhà nước trong 
giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế 

1. Chi phí phát sinh từ việc thực hiện các hoạt động khác trong phối hợp giải 
quyêt tranh chấp đầu tư quốc tê được cấp cho cơ quan chủ trì, Sở Tư pháp theo từng 
vụ việc cụ thể (bao gồm cả chi phí phục vụ hoạt động của Tổ công tác liên ngành) và 
được thực hiện theo quy định pháp luật. 

2. Chi phí làm đêm, làm thêm giờ cho cán bộ thực hiện các nhiệm vụ chuyên 
trách về giải quyêt tranh chấp và các chi phí khác nhằm tăng cường hiệu quả cho hoạt 
động giải quyêt tranh chấp gồm chi phí cho việc tra cứu dữ liệu pháp luật quốc tê và 
trong nước, chi phí nâng cao năng lực hàng năm được cấp trên cơ sở đề xuất của cơ 
quan chủ trì và Sở Tư pháp. 

3. Trong trường hợp đặc biệt, cơ quan chủ trì phối hợp với Sở Tư pháp, Sở Tài 
chính đề nghị cơ quan, người có thẩm quyền quyêt định kinh phí phục vụ việc giải 
quyêt tranh chấp đầu tư quốc tê. 

Điều 31. Kinh phí thực hiện thỏa thuận hòa giải, phán quyết, quyết định 
của trọng tài quốc tế 

Căn cứ vào phán quyêt, quyêt định của trọng tài quốc tê giải quyêt vụ việc tranh 
chấp đầu tư quốc tê, cơ quan chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan nhà 
nước liên quan trình Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt, cấp kinh phí chi trả bồi 
thường theo quy định của thỏa thuận hòa giải, phán quyêt, quyêt định của trọng tài 
quốc tê từ ngân sách thành phố trong trường hợp biện pháp bị kiện là của cơ quan nhà 
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nước ở Thành phố. 

Chương VII 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Điều 32. TÔng kết, đánh giá việc giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế, rút 
kinh nghiệm, xác định trách nhiệm của cơ quan, tô chức thực hiện hành vi trái 
pháp luật, trái cam kết quốc tế dẫn đến tranh chấp đầu tư quốc tế 

1. Sau khi giải quyết xong vụ tranh chấp đầu tư quốc tế, cơ quan chủ trì, phối 
hợp với Sở Tư pháp và các cơ quan, tổ chức và cá nhân liên quan tổ chức tổng kết, 
đánh giá việc giải quyết vụ tranh chấp đầu tư quốc tế, họp kiểm điểm, rút ra bài học 
kinh nghiệm và báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Việc xác định trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân đã thực hiện hành vi 
trái pháp luật Việt Nam, trái cam kết quốc tế của Việt Nam dẫn đến tranh chấp đầu tư 
quốc tế được thực hiện theo quy định pháp luật Việt Nam. 

3. Việc xác định trách nhiệm của cá nhân đã ký hợp đồng, thỏa thuận với nhà 
đầu tư nước ngoài trái pháp luật Việt Nam, gây ra tranh chấp đầu tư quốc tế được 
thực hiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. 

Điều 33. Khen thưởng 

Trong quá trình giải quyết vụ việc tranh chấp đầu tư quốc tế, cơ quan chủ trì 
phối hợp với Sở Tư pháp theo dõi, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có liên quan thực 
hiện đầy đủ các nội dung quy định tại Quy chế này; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân 
dân Thành phố xem xét, quyết định khen thưởng trên cơ sở kết quả việc giải quyết 
tranh chấp. 

Việc khen thưởng thực hiện theo quy định của Luật Thi đua, Khen thưởng và 
các văn bản pháp luật liên quan. 

Điều 34. Đôn đốc, kiểm tra thực hiện Quy chế 

Sở Tư pháp có trách nhiệm: 

1. Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Quy chế này; 

2. Tổng hợp báo cáo, tham mưu Ủy ban nhân dân Thành phố hướng giải quyết 
những vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chế. 
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Điều 35. Điều khoản thi hành 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm 
tổ chức thực hiện Quy chê này và gửi báo cáo về Sở Tư pháp khi được yêu cầu để 
tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân Thành phố. 

2. Giám đốc Sở Kê hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Giám đốc Sở Tư pháp 
và các Sở, ngành liên quan thường xuyên rà soát, báo cáo tình hình khiêu nại, giải 
quyêt khiêu nại với nhà đầu tư nước ngoài, đồng thời có nhận định, đánh giá về khả 
năng phát sinh tranh chấp với nhà đầu tư nước ngoài tại trọng tài quốc tê. 

3. Thủ trưởng các Ban quản lý trực thuộc Ủy ban nhân dân Thành phố có trách 
nhiệm thường xuyên, đột xuất báo cáo tình hình thực hiện các dự án đầu tư với nhà 
đầu tư nước ngoài, đồng thời có nhận định, đánh giá khả năng phát sinh tranh chấp 
với nhà đầu tư nước ngoài (nêu có). 

4. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, tổ chức, cá nhân có liên quan báo cáo Ủy ban 
nhân dân Thành phố những vướng mắc trong quá trình thực hiện Quy chê này, đồng 
thời, sao gửi Sở Tư pháp./. 


